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	CHÍNH PHỦ
_______
Số: 45/TTr-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2010


TỜ TRÌNH

Về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
__________

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Chính phủ xin trình Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
1. Thực trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam

Thực trạng công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam cho thấy, các vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ. Hàng loạt các vụ vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của người tiêu dùng được phát hiện như vụ xăng pha aceton, vụ nước tương nhiễm chất 3-MCPD, vụ gian lận xăng dầu, hay gần đây nhất là việc phát hiện hàng loạt các cơ sở kinh doanh mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ… Những vụ việc này đã gây thiệt hại không chỉ về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.
Theo thống kê của Bệnh viện K cho thấy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 77.457 ca mới mắc bệnh ung thư trong đó 80% là do môi trường sống và chỉ có khoảng 5% là do gen di truyền
. Một thống kê khác cũng rất đáng chú ý là, từ năm 2004 đến năm 2008 cả nước có 1.634 vụ ngộ độc thực phẩm với 23.894 người bị mắc và 321 người tử vong
 .

Theo khảo sát của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tại một số điểm bán xăng dầu, sai số đo lường bình quân khoảng 5%. Với mức tiêu thụ xăng dầu hiện nay số tiền mà người tiêu dùng bị thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Theo kết quả tổng kiểm tra mới đây của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy khoảng 28% cơ sở kinh doanh sai phạm về đo lường (có nơi sai số gần 10%), 17% vi phạm về chất lượng.

Những con số trên chỉ là sự thống kê một phần nhỏ và mới chỉ phản ánh được phần nào thực trạng xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Do vậy, có thể nói rằng người tiêu dùng Việt Nam hiện đang phải sống trong một môi trường mà mức độ không an toàn có xu hướng ngày càng gia tăng, quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm ngày càng nhiều. Trong khi đó, các quy định của pháp luật hiện hành còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho quá trình phát hiện và xử lý các vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Các quy định của pháp luật còn nhiều bất cập

Bảo vệ người tiêu dùng là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Không chỉ tại Việt Nam, hầu hết các nước trên thế giới đều rất coi trọng công tác này, bởi lẽ bảo vệ người tiêu dùng chính là bảo vệ sự phát triển bền vững của xã hội. Do đó, nhiều quốc gia đã sớm ban hành các đạo luật với mục đích bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, năm 1999, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng. Đây có thể coi là một bước ngoặt quan trọng trong công tác bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác này. Bên cạnh Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng, vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng Việt Nam còn được quy định bởi rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa… 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và khảo sát, đánh giá thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng cho thấy các quy định pháp luật hiện hành có nhiều bất cập và không phù hợp với yêu cầu của công tác bảo vệ quyền và lợi ích ợp pháp của người tiêu dùng trong tình hình mới. Cụ thể như sau:

a) Các quy định về bảo vệ người tiêu dùng còn mang tính tuyên ngôn, khó thực hiện

Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các quyền của người tiêu dùng một cách chung chung mà chưa có những cơ chế cụ thể để thực thi các quyền này. Chính vì vậy, mà công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn gặp nhiều khó khăn.

b) Quy định của pháp luật hiện hành chưa xây dựng được một cơ chế giải quyết các khiếu nại, tranh chấp hữu hiệu để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình
Hiện nay, tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh được hiểu là các tranh chấp dân sự thông thường nên được xử lý theo các quy định hiện hành về pháp luật tố tụng dân sự. 
Tuy nhiên, các tranh chấp của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh có đặc thù là những tranh chấp nhỏ, đơn giản và cần được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện cho người tiêu dùng. Thực tế cho thấy việc áp dụng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành để giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của người tiêu dùng là không phù hợp vì giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự là quá phức tạp và tốn kém, không phù hợp với khiếu nại, giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng. Đây là lý do chính dẫn đến việc người tiêu dùng nước ta thường e ngại, không muốn khiếu nại, khởi kiện ra toà khi bị vi phạm quyền lợi. Lợi dụng điều này, nhiều tổ chức cá nhân kinh doanh thường xem nhẹ, thiếu ý thức bào vệ quyền lợi người tiêu dùng dẫn đến thiệt hại quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích chung của xã hội. 
c) Quy định của pháp luật hiện hành chưa có những chế tài đặc thù, đủ sức răn đe để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng có thể phải chịu chế tài dân sự, hành chính và thậm chí là chế tài hình sự (nếu hành vi cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự). Thực tiễn công tác bảo vệ người tiêu dùng trong thời gian qua cho thấy các chế tài hiện hành không đủ sức răn đe, giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Đây chính là một trong những nguyên nhân lý giải cho sự gia tăng cả về số lượng và mức độ của các vụ việc vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng trên thực tế. 
Trong năm 2008, riêng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và xử lý 18.539 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, cũng theo cơ quan này, mức xử phạt không tương xứng với lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ hành vi vi phạm, do đó có thực tế là nhiều doanh nghiệp chấp nhận bị phạt để vi phạm
.

Theo kinh nghiệm một số nước trên thế giới, ngoài biện pháp phạt tiền, cấm kinh doanh,… các nước này còn đưa ra những chế tài đặc thù như công bố công khai danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, truy thu lợi nhuận bất hợp pháp… Đây là những chế tài rất hiệu quả để áp dụng cho các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành vẫn chưa đưa ra được những chế tài thể hiện tính đặc thù, phù hợp trong lĩnh vực này.

d) Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ người tiêu dùng chưa được quy định một cách rõ ràng
Khác với các lĩnh vực khác, hoạt động bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, có rất nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác này. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật hiện hành chưa tạo ra một cơ chế có hiệu quả để các cơ quan có liên quan có thể phối hợp trong công tác bảo vệ người tiêu dùng. 
Do vậy, các vụ việc vi quyền lợi người tiêu dùng không được phát hiện và xử lý một cách kịp thời, triệt để. Các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cũng chưa được trao đủ thẩm quyền để tiến hành các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng một cách hiệu quả.

đ) Chưa có cơ chế phù hợp để các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng hoạt động một cách hữu hiệu 

Kinh nghiệm trong công tác bảo vệ người tiêu dùng của nhiều nước trên thế giới cho thấy, vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng là hết sức quan trọng, góp phần quyết định vào sự thành công của công tác này. 
Ở nước ta, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ra đời tương đối sớm và góp phần rất lớn vào hoạt động bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, cho đến nay, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng vẫn hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác bảo vệ người tiêu dùng trong tình hình mới. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là sự bất cập của các quy định pháp luật hiện hành. Khác với các tổ chức xã hội khác, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng hoạt động mà không có sự đóng góp của các hội viên cũng như không có bất kỳ một nguồn thu ổn định nào khác. Chính vì vậy, hoạt động của các tổ chức này là rất khó khăn trong khi đó chưa có một cơ chế hỗ trợ tài chính hữu hiệu từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, rất khó để các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng hoạt động có hiệu quả.

3. Nhiều hình thức bán hàng mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đối với người tiêu dùng

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế làm phát sinh nhiều phương thức bán hàng mới như bán hàng đa cấp, bán hàng tận cửa, bán hàng trực tuyến,…Bên cạnh sự thuận tiện cho cả tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, các hình thức bán hàng này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Nhiều vụ việc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hình thức bán hàng này đã được phát hiện và xử lý. Thực tiễn công tác bảo vệ người tiêu dùng cho thấy, trình độ, nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, người tiêu dùng rất dễ bị xâm hại khi xác lập giao dịch thông qua các hình thức bán hàng này trong khi việc quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước trong các trường hợp này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, pháp luật cần có những quy định đặc thù để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng hóa thông qua các phương thức bán hàng nói trên.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG LUẬT 
Trước thực trạng xâm hại quyền lợi người tiêu dùng và những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành như đã phân tích ở trên, sự ra đời của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một yêu cầu cấp thiết hiện nay để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam được tôn trọng và bảo vệ đồng thời góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và sự phát triển của đất nước. Hoạt động xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được dựa trên những quan điểm chỉ đạo và định hướng như sau:

1. Đảm bảo sự cân bằng trong giao dịch dân sự giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh 

Hợp đồng là một sự tự do thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu để các bên tự do vô hạn thì hợp đồng sẽ trở thành phương tiện để bên mạnh hơn lấn át bên yếu thế hơn và gây thiệt hại lớn tới lợi ích chung của xã hội. Người tiêu dùng luôn là bên thiếu thông tin, đặc biệt là các thông tin và kiến thức liên quan đến đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Bên cạnh đó, người tiêu dùng thông thường ít có cơ hội đàm phán, thương lượng trong quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Do đó, pháp luật cần có các quy định đặc thù để đảm bảo sự cân bằng trong các quan hệ này, qua đó góp phần ổn định trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích chung của xã hội.

2. Nhà nước đóng vai trò trung tâm trong hoạt động bảo vệ người tiêu dùng đồng thời hướng đến việc xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng 
Theo định hướng này, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia cùng Nhà nước trong công tác bảo vệ người tiêu dùng. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò trung tâm trong hoạt động bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc ban hành các chính sách, pháp luật cũng như thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, pháp luật bảo vệ người tiêu dùng hướng tới sử dụng chính sức mạnh của thị trường để loại bỏ các doanh nghiệp có hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng từ đó ngoài việc bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng còn hướng tới bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính. 
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh
Các quy định của Luật hướng tới việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể này. Luật không thể hiện xu hướng vì quá thiên về bảo vệ người tiêu dùng mà hạn chế quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, tránh tạo ra những kẽ hở để một số cá nhân lợi dụng quyền lợi của người tiêu dùng gây thiệt hại cho doanh nghiệp (Luật tránh việc tạo ra cơ chế khiếu nại tràn lan không có cơ sở, không quy định quyền được đổi trả lại hàng hóa sau một thời gian sử dụng như quy định của pháp luật một số nước). Bên cạnh đó, theo định hướng này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ thương hiệu của mình, đồng thời với những biện pháp hữu hiệu trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước những hành vi gian lận thương mại.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các thành viên là đại diện của các cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội.
Để xây dựng Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban soạn thảo đã tiến hành các hoạt động sau:

1. Nghiên cứu và khảo sát 

Ban soạn thảo đã thực hiện các nghiên cứu, khảo sát bao gồm:

- Đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng;

- Tham khảo kinh nghiệm quốc tế về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Đánh giá tác động kinh tế xã hội

Ban soạn thảo cũng đã lựa chọn một số vấn đề cơ bản, quan trọng về mặt chính sách của Dự án Luật để đánh giá tác động. Sau khi phân tích, đánh giá tác động của từng phương án/giải pháp của từng vấn đề, Dự án Luật chọn ra các phương án mà nếu được thực hiện thì sẽ phát sinh chi phí ít nhất và đem lại lợi ích lớn nhất cho xã hội. 
3. Lấy ý kiến công chúng, chuyên gia và các cơ quan quản lý nhà nước

Ban soạn thảo cũng đã tổ chức các Hội thảo, các buổi làm việc với các đối tượng chịu tác động của Luật, các chuyên gia trong và ngoài nước lấy ý kiến đóng góp đối với Dự án Luật.
Dự án Luật đã được Chính phủ thông qua với sự nhất trí cao tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2010.
V. NHỮNG NỘI DUNG MỚI QUAN TRỌNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Khái niệm người tiêu dùng 

Khái niệm người tiêu dùng được sửa đổi theo hướng là cá nhân và tổ chức mua và sử dụng hàng hóa không nhằm mục đích bán lại. Như vậy người tiêu dùng không chỉ hạn chế ở những cá nhân mua và sử dụng hàng hóa vì mục đích tiêu dùng.

2. Quy định về bảo vệ thông tin cá nhân (Điều 4)

3. Các quy định về bảo vệ người tiêu dùng trước khi giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh (Chương II)

4. Các quy định về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là quy định về điều kiện giao dịch chung và hợp đồng theo mẫu (Chương III).

5. Quy định về trách nhiệm bảo hành và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra (Chương IV).

6. Quy định về các phương thức giải quyết tranh chấp người tiêu dùng: thương lượng, hòa giải, trọng tài, giải quyết khiếu nại bằng biện pháp hành chính, giải quyết tranh chấp tại Tòa án theo thủ tục rút gọn và quyền khởi kiện của Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng.

7. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng: bổ sung quyền khởi kiện vì lợi ích người tiêu dùng và quyền được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

8. Bổ sung một số chế tài xử lý vi phạm hành chính: như đưa vào danh sách công khai các doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, buộc đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh ngành nghề có hành vi vi phạm pháp luật.

VI. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG


Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm 08 Chương và 66 Điều với những nội dung cơ bản sau đây:

1. Chương 1. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 9)
Nội dung Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, nguyên tắc và chính sách bảo vệ người tiêu dùng, quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng.

2. Chương 2. Bảo vệ người tiêu dùng trước khi giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh (từ Điều 10 đến Điều 13).
Nội dung của Chương này quy định một số trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng như quy định cấm thực hiện một số hành vi nhằm giúp người tiêu dùng có đầy đủ các thông tin về hàng hóa, dịch vụ trước khi giao dịch cũng như tránh được các hành vi gây nhầm lẫn, ép buộc, quấy rối do tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện. 

3. Chương 3. Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh (từ Điều 14 đến Điều 20).
Nội dung chính của Chương này điều chỉnh quan hệ hợp đồng giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. 
Dự thảo Luật đã đưa ra những quy định nhằm khắc phục vị trí yếu thế của người tiêu dùng khi thương lượng, giao kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân kinh doanh. 
Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định việc kiểm soát đối với các hợp đồng theo mẫu cũng như các điều kiện giao dịch chung nhằm giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng khi giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

4. Chương 4. Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ (từ Điều 21 đến Điều 25)

Các quy định tại Chương này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong đó có các quy định đặc thù về trách nhiệm bảo hành và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng do khuyết tật của sản phẩm ngay cả khi tổ chức, cá nhân kinh doanh không có lỗi. Quy định này không chỉ bảo vệ người tiêu dùng một cách tối đa mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu đối với sản phẩm của mình.

5. Chương 5. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng (từ Điều 26 đến Điều 30)

Chương này quy định về tổ chức bảo vệ người tiêu dùng với những vấn đề sau: 

- Mục tiêu hoạt động của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng

- Quy định nguyên tắc hoạt động 

- Quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng trong đó có hai quyền quan trọng:

+ Khởi kiện vì lợi ích của người tiêu dùng

+ Thực hiện một hoặc một số hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước

- Quy định về hỗ trợ tài chính của nhà nước cho tổ chức bảo vệ người tiêu dùng 

6. Chương 6. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh (từ Điều 31 đến Điều 49)

Chương này gồm 05 mục quy định các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh:

a) Mục 1: thương lượng

Mục này quy định theo hướng khuyến khích người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh giải quyết tranh chấp bằng phương thức thương lượng. Pháp luật không can thiệp vào việc lựa chọn sử dụng phương thức này cũng như quá trình thương lượng và thi hành kết quả thương lượng thành của các bên. 
b) Mục 2: hòa giải

Phương thức này được Luật quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tại Tổ chức hòa giải. 
c) Mục 3: trọng tài

Việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng phương thức trọng tài được thực hiện theo pháp luật về trọng tài

d) Mục 4: giải quyết khiếu nại bằng biện pháp hành chính
Đây là một phương thức giải quyết tranh chấp mới được bổ sung trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, theo đó cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương có thẩm quyền giải quyết một số khiếu nại nhất định của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Quy định này xuất phát từ thực tiễn tranh chấp tiêu dùng rất nhiều và rất phổ biến, nhiều tranh chấp trong đó phát sinh từ các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Do vậy, đối với một số trường hợp, cần tạo điều kiện để người tiêu dùng có thể yêu cầu cơ quan này giải quyết cho họ một số khiếu nại nhất định. Tuy nhiên, do bản chất cơ quan bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan hành chính nên nội dung giải quyết khiếu nại và biện pháp áp dụng của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng trong trường hợp này cũng sẽ có giới hạn nhất định.
đ) Mục 5: giải quyết tranh chấp tại Tòa án 
Chương này quy định một số vấn đề đặc thù trong việc giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Tòa án. Những vấn đề không được quy định trong Luật này sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành. 

Nội dung mục này bổ sung quy định về nghĩa vụ chứng minh lỗi trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án, quyền khởi kiện theo thủ tục rút gọn của người tiêu dùng, quyền khởi kiện của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng.

7. Chương 7. Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xử lý vi phạm (từ Điều 61 đến Điều 64)

a) Mục 1: quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Mục này quy định các vấn đề về trách nhiệm quản lý nhà nước và nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
b) Mục 2: xử lý vi phạm

- Mục này xác định phạm vi các vi phạm bị xử lý theo quy định của Luật này và bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.

- Chế tài đối với hành vi vi phạm gồm ba loại là hình sự, hành chính và dân sự. 

- Chế tài hành chính được đặt làm trọng tâm vì các tiếp cận của luật là bảo vệ người tiêu dùng theo hướng tăng cường đảm bảo trật tự công. Theo đó, ngoài các hình thức theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính hiện hành, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bổ sung những quy định như biện pháp đưa vào danh sách công khai các doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng và đình chỉ hoặc tạm đình chỉ kinh doanh hàng hóa dịch vụ vi phạm.

- Chế tài hình sự được viện dẫn theo quy định của pháp luật hình sự.

- Chế tài dân sự được thực hiện theo quy định về bồi thường thiệt hại của Luật này và pháp luật dân sự.

8. Chương 8. Điều khoản thi hành (từ Điều 65 đến Điều 66)
Đối với một số nội dung cần quy định chi tiết cũng như để điều chỉnh những hành vi phát sinh trong tương lai nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng có hiệu quả, Dự thảo Luật quy định trong một số trường hợp, căn cứ vào những nguyên tắc quy định trong Luật mà Chính phủ có thể hướng dẫn thi hành các nội dung của Luật cũng như quy định điều chỉnh vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ nhất định.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ kính trình Quốc hội./.
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